TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI SƠN

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA NĂM HỌC 2023- 2024
Dành cho Cán bộ Quản lý


Họ và tên cán bộ: ……………………………………………………………….
Nhiệm vụ được phân công: …………………………………………………….
I. Tư tưởng chính trị: 20 điểm
	TT
	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Tự chấm
	Tổ chấm
	BTĐ

chấm

	1


	Chấp hành tốt chủ trương của Đảng nhà nước, địa phương nơi cư trú, nội quy, quy chế cơ quan. Thực hiện tốt các cuộc vận động do các cấp phát động, thực hiện tốt nội quy, quy định, quy chế cơ quan (4đ )
	4


	
	
	

	2


	Có tinh thần XD khối đoàn kết trong trường, không đưa thông tin của nhà trường ra bên ngoài khi chưa được lãnh đạo đồng ý; không đăng nội dung cá nhân lên trang chung (4đ ) Vi phạm 1 lần -1 điểm 
	4
	
	
	

	3


	Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không xâm phạm thân thể, tinh thần của trẻ, không doạ nạt, quát mắng, có dư luận làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người CC-VC, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường. Vi phạm 1 lần -1 điểm
	4


	
	
	

	4


	Cố lối sống lành mạnh, văn hoá văn minh mọi lúc, mọi nơi, gia đình hạnh phúc, sống gương mẫu nơi cư trú (4đ)  Có 1 thông tin, dư luận không tốt -1 đ
	4
	
	
	

	5
	Có quan hệ tốt với hai bên gia đình, với hàng xóm, có kỹ năng giao lưu, giao tiếp, ứng xử tốt với cấp trên, cấp dưới, với đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng  nơi cư trú. (Khống nói to tiếng, chỉ đi nhẹ, nói vừa đủ nghe, sống hòa thuận với mọi người) (4đ) có thông tin dư luận 1 lần -1đ  
	4


	
	
	


2. Nề nếp (15 điểm)

	TT
	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Tự chấm
	Tổ chấm
	BTĐ

chấm

	1
	Đảm bảo việc thực hiện các buổi trực lãnh đạo có hiệu quả
	5
	
	
	

	2
	Đảm bảo các buổi sinh hoạt lãnh đạo, cơ quan, đoàn thể
	5
	
	
	

	3
	Có theo dõi và chỉ đạo các hoạt động của các tổ được phân công phụ trách
	5
	
	
	


3. Kế hoạch công tác (10 điểm)

	TT
	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Tự chấm
	Tổ chấm
	BTĐ

chấm

	1
	Xây dựng kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực phụ trách. 

	5
	
	
	

	2
	Kế hoạch công tác đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, tính chính xác, tính khả thi. 
	3
	
	
	

	3
	Chủ động triển khai kế hoạch thuộc lĩnh vực công tác theo Nghị quyết của chi bộ và Hội đồng sư phạm kịp thời. (Trễ một nội dung - 1 đ)
	2
	
	
	


4. Công tác tổ chức, chỉ đạo, đánh giá, kiểm tra. (20 điểm)

	TT
	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Tự chấm
	Tổ chấm
	BTĐ

chấm

	1
	Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phân nhiệm. (Trễ 1 nội dung -1 đ) 
	5
	
	
	

	2
	Chỉ đạo và quản lí tốt nội dung công tác được phân công (không tốt 1 nội dung -1 đ) 
	5
	
	
	

	3
	Có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả quá trình thực hiện nhiệm vụ đạt tốt. (không tốt 1 nội dung -1 đ) 
	5
	
	
	

	4
	Công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Tốt 5đ. Khá 3,5đ; TB 2,5đ

	5
	
	
	


5. Hiệu quả công tác  (20 điểm)

	TT
	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Tự chấm
	Tổ chấm
	BTĐ

chấm

	1
	 Thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
	5
	
	
	

	2
	 Những nội dung trong kế hoạch được thực hiện ở mức độ tốt trở lên và góp phần vào nâng cao hiệu quả chung của nhà trường; Tốt 15đ; khá 10đ; TB 7.5; Không hoàn thành công việc dù ít hay nhiều xếp không hoàn thành nhiệm vụ -15 đ.

	15
	
	
	


6. Công tác đổi mới quản lý (15 điểm)

	TT
	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Tự chấm
	Tổ chấm
	BTĐ

chấm

	1
	Có phương pháp quản lí khoa học, hiệu quả cao (không đạt hiệu quả cao -1 đ).
	5
	
	
	

	2
	Có sáng tạo cao kể cả về hình thức và nội dung trong lĩnh vực quản  lí. (Tính sáng tạo không cao -1 đ).   
	10
	
	
	

	                 Tổng điểm đạt:
	100
	
	
	


           Xếp loại: Tốt
*Tổng điểm thi đua là 100 điểm.

         - Tốt: Từ 95 điểm đến 100 điểm (Cơ sở đăng kí và xét chiến sĩ thi đua các cấp nếu có sáng kiến kinh nghiệm đạt theo qui định)

         - Khá: Từ 85 điểm đến 94 điểm (Cơ sở đăng kí và công nhận lao động tiên tiến)

        - Trung bình: Từ 75 điểm đến 84 điểm (Cơ sở công nhận hoàn thành nhiệm vụ)

        - Yếu: Dưới 74 điểm (Cơ sở xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ)

 Hội đồng thi đua      Chủ tịch công đoàn     Tổ trưởng        Người tự đánh giá

         Chủ tịch  

      Hiệu trường
  Trần Thị Thiện     Huỳnh Thị Kim Loan

TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI SƠN

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA NĂM HỌC 2023-2024
                                                    Dành cho Giáo viên

Họ và và tên giáo viên……………………………………………………………..
Nhiệm vụ được phân công:…………………………………Tổ:…………………

I. Tư tưởng chính trị: 20
	TT
	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Tự chấm
	Tổ chấm
	BTĐ

chấm

	1


	Chấp hành tốt chủ trương của Đảng nhà nước, địa phương nơi cư trú. Thực hiện tốt các cuộc vận động do các cấp phát động, thực hiện tốt nội quy, quy định, quy chế cơ quan (4đ )
	4


	
	
	

	2


	Có tinh thần XD khối đoàn kết trong trường, không đưa thông tin của nhà trường ra bên ngoài khi chưa được lãnh đạo đồng ý; không đăng nội dung cá nhân lên trang chung (4đ ) Vi phạm 1 lần -1 điểm 
	4
	
	
	

	3


	Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không xâm phạm thân thể, tinh thần của trẻ, không doạ nạt, quát mắng, có dư luận làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người CC-VC, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường. Vi phạm 1 lần -1 điểm
	4


	
	
	

	4


	Cố lối sống lành mạnh, văn hoá văn minh mọi lúc, mọi nơi, gia đình hạnh phúc, sống gương mẫu nơi cư trú (4đ)  Có 1 thông tin, dư luận không tốt -1 đ
	4
	
	
	

	5
	Có quan hệ tốt với hai bên gia đình, với hàng xóm, có kỹ năng giao lưu, giao tiếp, ứng xử tốt với cấp trên, cấp dưới, với đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng  nơi cư trú. (Khống nói to tiếng, chỉ đi nhẹ, nói vừa đủ nghe, sống hòa thuận với mọi người) (4đ) có thông tin dư luận 1 lần -1đ  
	4


	
	
	

	II. Thực hiện công tác chuyên môn: 40 điểm

	1
	Có đủ HSSS của cô và trẻ theo qui định kết quả  tốt (5đ) khá( 3đ) TB(2đ ).
	5
	
	
	

	2
	Hồ sơ trẻ kịp thời.Sản phẩm của trẻ được lưu lại tại lớp. (tốt 5đ khá 3,5đ TB 2đ )
	5
	
	
	

	3
	Kết quả thao giảng dự giờ từ tổ đến trường tốt 5đ có 1k – 0,5đ- 1tb – 1đ
	5


	
	
	

	4
	Trang trí lớp đảm bảo theo chủ điểm, tranh ảnh các góc phù hợp, đảm bảo tính thẩm mỹ, biểu bảng tuyên truyền có nội dung phong phú (tốt 5đ khá 3,5đ TB 2đ).
	5


	
	
	

	5
	ĐDDH, đồ chơi tự làm có sáng tạo, phong phú, thiết thực dễ sử dụng, đảm bảo độ an toàn, bền, đẹp có thay đổi theo chủ điểm tốt 5đ, khá 3,5đ, tb 2đ.
	5


	
	
	

	6
	Thực hiện đảm bảo nề nếp qui chế chuyên môn hàng ngày từ đón trẻ đến trả trẻ, thực hiện giờ nào việc ấy 5đ, Ban giám hiệu phát hiện 1 lần thực hiện không đảm bảo 0đ..
	5
	
	
	

	7
	Trẻ có kỹ năng thực hiện vệ sinh cá nhân, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường (5đ); Tốt: 5đ; Khá: 3,5 đ; TB: 2đ
	5
	
	
	

	8
	Tỉ lệ trẻ ở lại bán trú cao, nề nếp lớp tốt 5đ; khá 3,5đ; TB: 2đ;
	5
	
	
	

	III. Công tác mũi nhọn: 13 điểm

	1
	Kết quả các hội thi đạt giải A 2 đ; giải B 1,5 đ; giải C 1 đ
	2
	
	
	

	2
	Có tham gia Hội thi GVDG cấp trường  Đạt :3đ; không đạt: 1 điểm.
	3
	
	
	

	3
	Tham gia các Hội thi GVG cấp huyện đạt 3 đ; không đạt: 1 điểm
	3
	
	
	

	4
	Có sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện 3đ, cấp trường 2 đ.
	3


	
	
	

	5
	Tham gia hội thi trang trí lớp đạt giải A 2 đ; giải B 1,5 đ; giải C 1 đ
	2


	
	
	

	IV. Công tác chủ nhiệm: 17điểm

	1
	Có kế hoạch tuyên truyền tháng, năm cụ thể, có tổ chức họp phụ huynh, thường xuyên trao đổi với phụ huynh về kết quả học tập, sức khỏe của trẻ. tốt: 3đ;  khá: 2đ.
	3


	
	
	

	2
	Đến ngày 30 tháng 4 các khoản thu đã thỏa thuận và tiền ăn của trẻ đạt 100%: 5điểm;  80-99%: 3điểm, dưới 80% trừ 1đ
	5


	
	
	

	3
	Sử dụng và bảo quản tài sản chung của nhà trường tốt; 2 đ, bị mất tài sản - 2 đ
	2
	
	
	

	4
	Sắp xếp đồ dùng gọn gàng, kết quả chấm chuyên đề vệ sinh tốt 2 đ; khá 1 đ .
	2
	
	
	

	5
	Môi trường lớp học, phòng vệ sinh, khu vực phân công dọn vệ sinh đảm bảo và an toàn không gây tai nạn cho trẻ tốt: 3 điểm; không tốt: 0 điểm; xảy ra 1 tai nạn tại lớp – 3đ.; nhắc nhở vệ sinh 1 lần – 1điểm
	3
	
	
	

	6
	Thông tin 2 chiều cập nhật và phản hồi đảm bảo kịp thời chính xác: 2 điểm; không phản hồi kịp thời 1 lần: 0 điểm;  không kịp thời, không chính xác  -1 đ
	2
	
	
	

	V. Công tác khác: 10 điểm

	1
	Tham gia 100% các buổi lao động tạo cảnh quan sư phạm: 2 điểm;  nghĩ 1 buổi trừ 0,5đ.
	2
	
	
	

	2
	Tham gia hội họp đầy đủ không có đi trễ  2 điểm; nghĩ 1 buổi trừ 0,5 điểm.
	2
	
	
	

	3
	Thời gian giảng dạy đầy đủ không vắng: 2đ vắng 1 buổi có lý do chính đáng -0,5 điểm;  trễ 1 lần - 0,25 điểm;  nghĩ không lý do 1 ngày - 2 điểm.
	2
	
	
	

	4
	Có uy tín với phụ huynh và đồng nghiệp tốt 2đ; khá 1đ; không tốt 0 điểm; có phản ánh -2 điểm
	2
	
	
	

	5
	Có ý kiến tham gia xây dựng chuyên môn xây dựng nhà trường, góp ý đồng nghiệp tốt: 2 điểm; khá: 1điểm; không tham gia góp ý: 0đ, tham gia ý kiến không vì tập thể, không tuân thủ theo quy định không đoàn kết -2đ  
	2
	
	
	

	Không hoàn thành công việc dù ít hay nhiều xếp không hoàn thành nhiệm vụ. Không đạt điểm 
	
	
	
	

	Giáo viên, nhân viên làm thêm những công việc được nhà trường phân công, làm công tác 3 giúp, làm công tác xã hội hóa giáo dục, dạy chuyên đề các cấp, tích cực tham gia công tác mũi nhọn, phong trào thi đua các cấp, tinh thần giúp đỡ nhà trường tháo gỡ vướng mắc trong phân công lao động được 1đ (+)
	
	
	
	

	                Tổng điểm đạt:
	100
	
	
	


          Xếp loại:  ...............................................................................................                                                  
*Tổng điểm thi đua là 100 điểm.

          - Tốt: Từ 95 điểm đến 100 điểm (Cơ sở đăng kí và xét chiến sĩ thi đua các cấp nếu có sáng kiến kinh nghiệm đạt theo qui định)

          - Khá: Từ 85 điểm đến 94 điểm (Cơ sở đăng kí và công nhận lao động tiên tiến)

          - Trung bình: Từ 75 điểm đến 84 điểm (Cơ sở công nhận hoàn thành nhiệm vụ)

          - Yếu: Dưới 74 điểm (Cơ sở xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ)  
Hội đồng thi đua         Chủ tịch công đoàn      Tổ trưởng      Người tự đánh giá

      Chủ tịch

   Hiệu trưởng 

Trần Thị Thiện          Huỳnh Thị Kim Loan

TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI SƠN

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA NĂM HỌC 2023-2024
                                                    Dành cho Nhân viên

Họ và tên nhân viên………………………………………………………………...

Nhiệm vụ được phân công:…………………………………………………………

1. Tư tưởng chính trị: 20 điểm

	TT
	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Tự chấm
	Tổ chấm
	BTĐ

chấm

	1


	Chấp hành tốt chủ trương của Đảng nhà nước, địa phương nơi cư trú, nội quy, quy chế cơ quan . Thực hiện tốt các cuộc vận động do các cấp phát động, thực hiện tốt nội quy, quy định, quy chế cơ quan (4đ )
	4


	
	
	

	2


	Có tinh thần XD khối đoàn kết trong trường, không đưa thông tin của nhà trường ra bên ngoài khi chưa được lãnh đạo đồng ý; không đăng nội dung cá nhân lên trang chung (4đ ) Vi phạm 1 lần -1 điểm 
	4
	
	
	

	3


	Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không xâm phạm thân thể, tinh thần của trẻ, không doạ nạt, quát mắng, có dư luận làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người CC-VC, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường. Vi phạm 1 lần -1 điểm
	4


	
	
	

	4
	Cố lối sống lành mạnh, văn hoá văn minh mọi lúc, mọi nơi, gia đình hạnh phúc, sống gương mẫu nơi cư trú (4đ)  Có 1 thông tin, dư luận không tốt -1 đ
	4
	
	
	

	5


	Có quan hệ tốt với hai bên gia đình, với hàng xóm, có kỹ năng giao lưu, giao tiếp, ứng xử tốt với cấp trên, cấp dưới, với đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng  nơi cư trú. (Khống nói to tiếng, chỉ đi nhẹ, nói vừa đủ nghe, sống hòa thuận với mọi người) (4đ) có thông tin dư luận 1 lần -1đ  
	4


	
	
	


2. Ngày giờ công, nề nếp, tham gia hội họp, sinh hoạt: 40 điểm 


	TT
	Nội dung
	Điểm 

chuẩn
	Tự chấm
	Tổ chấm
	BTĐ

chấm

	1
	Thực hiện đầy đủ ngày giờ công làm việc theo quy định hoàn thành nhiệm vụ do mình phụ trách (8đ) Vắng một buổi làm việc có lý do -1 đ; vắng không báo cáo với lãnh đạo, hoặc không được lãnh đạo đồng ý. (- 5đ)
	8
	
	
	

	2
	Tham gia tốt phong trào mũi nhọn của nhả trường 5 đ, khá 3 đ; trung bình 1 đ 
	5
	
	
	

	3
	Có Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện 3 đ, cấp trường 2 đ; không có 0 điểm
	3
	
	
	

	2
	Tham gia đầy đủ các buổi họp do nhà trường tổ chức (5đ) Vắng họp có lí do chính đáng được lãnh đạo đồng ý – 1 điểm. Không có lý do 1 lần – 5 đ
	5
	
	
	

	3
	Thực hiện nghiêm túc giờ đi làm và ra về theo quy định (5đ (Đi trễ, về sớm có lý do và được ãnh đạo nhà trường đồng ý 1 lần - 1đ); Không có lý do, không được lãnh đạo đồng ý 1 lần – 5đ
	5
	
	
	

	4
	Bảo vệ tài sản tốt, không để mất tài sản (7đ). Để mất tài sản -7đ
	7
	
	
	

	5
	Tham gia lao động dọn vệ sinh tạo cảnh quan sư phạm, tham gia trang trí ngày hội, ngày lễ, hội thi trong năm học đầy đủ (7đ). Vắng 1 buổi – 1đ 
	7
	
	
	


3. Tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc: 40 điểm


	TT
	Nội dung
	Điểm 

chuẩn
	Tự chấm
	Tổ chấm
	BTĐ

chấm

	1
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
	40
	
	
	

	2
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
	35-39
	
	
	

	3
	Hoàn thành nhiệm vụ 
	30-34
	
	
	

	4
	Chư​a hoàn thành nhiệm vụ
	Dưới 30
	
	
	

	5
	Không hoàn thành công việc dù ít hay nhiều xếp không hoàn thành nhiệm vụ, 0 đạt điểm 
	
	
	
	

	Tổng điểm đạt
	100
	
	
	


                  Xếp loại: ..........................................................................................                                                 

*Tổng điểm thi đua là 100 điểm.

        - Tốt: Từ 95 điểm đến 100 điểm (Cơ sở đăng kí và xét chiến sĩ thi đua các cấp nếu có sáng kiến kinh nghiệm đạt theo qui định)

        - Khá: Từ 85 điểm đến 94 điểm (Cơ sở đăng kí và công nhận lao động tiên tiến)

        - Trung bình: Từ 75 điểm đến 84 điểm (Cơ sở công nhận hoàn thành nhiệm vụ)

        - Yếu: Dưới 74 điểm (Cơ sở xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ)

Hội đồng thi đua        Chủ tịch công đoàn       Tổ trưởng       Người tự đánh giá

      Chủ tịch

   Hiệu trưởng 

Trần Thị Thiện       Huỳnh Thị kim Loan
